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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ  

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-TTYT ngày           /01 /2026 của Giám đốc Trung Tâm Y tế khu vực Duy Xuyên) 

 

TT 
Tên  

tài sản 
Mã tài sản 

Số  

lượng 

Tình trạng 

(Lý do thanh lý) 

Năm 

 sử 

dụng 

Giá trị đang ghi sổ (Đvt: đồng) 
Giá trị thẩm định xác 

định giá khởi điểm Nguyên giá Giá trị còn lại 

1 

Máy phân tích sinh 

hóa máu tự động 

200 test/giờ 
T47032004-84 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 
2009 424.116.000 0 400.000 

2 

Máy phân tích 

huyết học tự động 

>=18 thông số 
T47032004-83 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 176.700.000 0 300.000 

3 Máy gây mê T47032004-51 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2000 199.000.000 0 600.000 

4 
Máy gây mê  nữa 

kín 
T47032004-50 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

1987 20.000.000 0 520.000 

5 Đèn mổ treo trần T47032004-18 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2000 

67.500.000 

0 300.000 

6 Đèn mổ di động 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2016 

0 

0 250.000 

7 Đèn mổ di động 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2006 

0 

0 200.000 

8 Máy đốt tử cung T47032004-156 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2012 

97.900.000 

0 100.000 
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9 
Máy siêu âm trắng 

đen  TOSHIBA 
T47032004-89 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

295.000.000 

0 350.000 

10 
Máy siêu âm trắng 

đen 
T47032004-61 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2008 

175.000.000 

0 270.000 

11 Máy siêu âm màu 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

1.339.000.000 

0 600.000 

12 Máy sốc tim 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

 

0 80.000 

13 Máy sốc tim 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

 

2011 
 

 60.000 

14 
Máy sinh hóa bán 

tự động 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

 

 80.000 

15 Máy hút dịch 04 T47032004-91 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 19.500.000 

 

 100.000 

16 Máy hút dịch 05 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010  

 

 50.000 

17 Máy rửa phim T47032004-88 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2009 

98.000.000 

 1.100.000 

18 
Hệ thống bàn tai 

mũi họng 2 
T47032004-153 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2012 

320.000.000 

 700.000 

19 
Xquang cao tần 

500mA 
T47032004-60302-

1194318 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

1.138.000.000 

 1.900.000 

20 
Hệ thống nội soi dạ 

dày tá tràng 
T47032004-60302-

1172907 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

705.000.000 

 600.000 
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21 Máy hút dịch 1 
Không có hồ sơ 

máy 
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2015 

 

 80.000 

22 Máy hút dịch 2 
Không có hồ sơ 

máy 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2015 

 

 40.000 

23 Máy hút dịch 3 
Không có hồ sơ 

máy 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2015 

 

 55.000 

24 Máy hiển vi 
Không có hồ sơ 

máy 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

 

 

 60.000 

25 Lò hấp ướt 
Không có hồ sơ 

máy 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

 

 345.000 

26 Tủ sấy khô 
Không có hồ sơ 

máy 1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2008 

 

 335.000 

27 
Nồi hấp khô khử 

khuẩn 

Không có hồ sơ  
1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 

2010 

 

 200.000 

28 

Bồn rửa tay bằng 

inox Kích thước 

(DxRxS): 1,6 x 0,6 

x 0,9m 

Không có hồ sơ  

1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 
1999 

 

 480.000 

29 

Bồn rửa tay bằng 

inox Kích thước 

(DxRxS): 2,7 x 0,7 

x 0,6m 

Không có hồ sơ  1 

Hết hạn sử dụng, Hư hỏng, 

sửa chữa nhiều lần, hiện tại 

không còn sử dụng được 
1999 

 

 900.000 

 Tổng cộng  29   5.074.716.000 0 11.055.000 


